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TT Ngành  Môn thi tuyển sinh Hình thức thi Thời gian 
làm bài 

1 Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử 

- Tiếng Anh 
- Lý thuyết mạch 
- Mạch điện tử 

* Các môn thi 
trắc nghiệm 
bao gồm:  

- Tiếng Anh 
- Tin học đại 

cương 
- Grammar 
- Reading. 
* Các môn thi 

tự luận: gồm 
các môn còn 
lại. 

 

* Các môn thi 
trắc nghiệm: 
60 phút . 

* Các môn thi 
tự luận: 120 
phút. 

 

2    Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng 

- Tiếng Anh 
- Cơ sở dữ liệu 
- Kỹ thuật lập trình 

3 Công nghệ kỹ thuật 
cơ khí 

- Tiếng Anh 
- Sức bền vật liệu 
- Bê tông cốt thép 

4 Công nghệ thông 
tin   

- Tiếng Anh 
- Chi tiết máy 
- Cơ sở cắt gọt kim loại 

5 Công nghệ kỹ thuật 
hoá học  

-  Tiếng Anh 
- Quá trình và thiết bị 
- Hoá lý 

6 Công nghệ thực 
phẩm 

- Tiếng Anh 
- Hoá sinh 
- Kỹ thuật thực phẩm 

7 Kế toán 
- Tiếng Anh 
- Kinh tế vi mô 
- Kế toán doanh nghiệp 

8 Đông phương học  

- Tin học đại cương 
- LSVM phương Đông và 
Tiếng Nhật tổng hợp 

- Cơ sở văn hóa VN và Tổng 
quan du lịch 

9 Ngôn ngữ Anh 
- Tin học đại cương 
- Grammar 
- Reading 

10 Quản trị kinh doanh   - Tiếng Anh 
- Kinh tế vi mô 
- Quản trị doanh nghiệp 

 

11 Quản trị du lịch 
dịch vụ và lữ hành 

12 Logistics và Quản lí 
chuỗi cung ứng 
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